
1/13

HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

Thời gian:  09h30 - 09/10/2026                Phòng: 108 Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30216654027 Phạm Hữu Ái JOU 435 A K30VTD

2 30203780227 Nguyễn Thị Duyên An JOU 435 A K30VTD

3 30206655100 Phan Linh Anh JOU 435 A K30VTD

4 30216659393 Trương Quốc Bảo JOU 435 A K30VTD

5 30216129126 Nguyễn Thị Thanh Bình JOU 435 A K30VTD

6 30206633405 Nguyễn Bảo Châu JOU 435 A K30VTD

7 30206627622 Trần Thị Quỳnh Chi JOU 435 A K30VTD

8 30206659423 Lê Thị Thanh Đà JOU 435 A K30VTD

9 30203032098 Nguyễn Thị Lệ Dung JOU 435 A K30VTD

10 30206633235 Lê Nguyễn Phương Dung JOU 435 A K30VTD

11 30206659422 Trần Thị Thùy Dương JOU 435 A K30VTD

12 30204623629 Phan Thị Mỹ Duyên JOU 435 A K30VTD

13 30206621674 Võ Thị Hoài Giang JOU 435 A K30VTD

14 30206659436 Lê Hà Giang JOU 435 A K30VTD

15 30206641908 Nguyễn Thị Hà JOU 435 A K30VTD Nợ HP

16 30216128597 Hồ Viết Hải JOU 435 A K30VTD
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 435 (A-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Điện Tử  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 435
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2/13

HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 435 (A-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Điện Tử  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 435

Thời gian:  09h30 - 09/10/2026                Phòng: 112/1 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206623105 Phạm Trịnh Gia Hân JOU 435 A K30VTD

2 30206645834 Trịnh Gia Hân JOU 435 A K30VTD

3 30206653176 Nguyễn Thị Bảo Hân JOU 435 A K30VTD

4 30206327954 Lê Thị Hiền JOU 435 A K30VTD

5 30206623448 Phạm Thị Minh Hiền JOU 435 A K30VTD

6 30216652074 Tạ Minh Hiển JOU 435 A K30VTD

7 30216132952 Phạm Minh Hiếu JOU 435 A K30VTD

8 29216326115 Đặng Ngọc Bảo Huy JOU 435 A K30VTD

9 30216625616 Nguyễn Gia Huy JOU 435 A K30VTD

10 30216627109 Bùi Hoàng Xuân Huy JOU 435 A K30VTD

11 30216652455 Trương Nguyễn Nhật Huy JOU 435 A K30VTD

12 30216655165 Phan Minh Mạnh Huy JOU 435 A K30VTD

13 30206655168 Trần Thị Ngọc Huyền JOU 435 A K30VTD

14 30216630179 Thân Đức Khánh JOU 435 A K30VTD

15 30216651256 Nguyễn Anh Khoa JOU 435 A K30VTD

16 30213780228 Nguyễn Thanh Kiên JOU 435 A K30VTD Nợ HP

17 30206125036 Nguyễn Nhật Linh JOU 435 A K30VTD

18 30206623051 Châu Khánh Linh JOU 435 A K30VTD

19 30206663432 Đỗ Trần Khánh Linh JOU 435 A K30VTD

20 30216659517 Nguyễn Phi Long JOU 435 A K30VTD

21 30206647941 Lê Khánh Ly JOU 435 A K30VTD

22 30206659525 Trần Thị Hoàng Mai JOU 435 A K30VTD

23 30204335478 Võ Hoàng My JOU 435 A K30VTD

24 30206732865 Cao Trà My JOU 435 A K30VTD Nợ HP

25 30206625207 Phạm Gia Hạnh Ngân JOU 435 A K30VTD

26 30206625920 Nguyễn Bảo Ngọc JOU 435 A K30VTD

27 30206639992 Lý Thanh Ngọc JOU 435 A K30VTD

28 30204626386 Hồ Thảo Nguyên JOU 435 A K30VTD
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3/13

HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 435 (A-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Điện Tử  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 435

Thời gian:  09h30 - 09/10/2026                Phòng: 112/2 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30216652983 Lê Văn Nguyên JOU 435 A K30VTD

2 30206655239 Lê Thị Thanh Nhàn JOU 435 A K30VTD

3 30216659572 Hứa Tấn Nhân JOU 435 A K30VTD

4 30206655250 Nguyễn Đỗ Yến Nhi JOU 435 A K30VTD

5 30204557425 Châu Tâm Như JOU 435 A K30VTD

6 30205020814 Lê Thị Quỳnh Như JOU 435 A K30VTD

7 30206663505 Phạm Thảo Oanh JOU 435 A K30VTD

8 30212741859 Đỗ Minh Phúc JOU 435 A K30VTD Nợ HP

9 30216651979 Nguyễn Ngọc Phúc JOU 435 A K30VTD

10 30204920417 Trần Phạm Thanh Phương JOU 435 A K30VTD

11 30216652843 Trần Nhật Quang JOU 435 A K30VTD

12 30216652035 Nguyễn Phạm Hồng Quyên JOU 435 A K30VTD Nợ HP

13 30206648591 Nguyễn Phương Quỳnh JOU 435 A K30VTD

14 30206655288 Hồ Diễm Quỳnh JOU 435 A K30VTD

15 30216659635 Lâm Dương Tài JOU 435 A K30VTD Nợ HP

16 30206648198 Đỗ Trần Khánh Tâm JOU 435 A K30VTD

17 30216628717 Bùi Quốc Minh Tâm JOU 435 A K30VTD

18 30208062903 Ngô Thị Hoài Thanh JOU 435 A K30VTD

19 30216626560 Trần Phạm Quốc Thành JOU 435 A K30VTD

20 30216655298 Nguyễn Văn Thành JOU 435 A K30VTD

21 30206621746 Nguyễn Thị Như Thảo JOU 435 A K30VTD

22 30216664459 Đặng Đình Thiêm JOU 435 A K30VTD

23 30216621301 Đỗ Trọng Thịnh JOU 435 A K30VTD

24 30206625061 Phan Thị Minh Thư JOU 435 A K30VTD

25 30206650430 Võ Trần Hoàng Thư JOU 435 A K30VTD

26 30206651698 Nguyễn Ngọc Minh Thư JOU 435 A K30VTD

27 30206659668 Đặng Anh Thư JOU 435 A K30VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 435 (A-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Điện Tử  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 435

Thời gian:  09h30 - 09/10/2026                Phòng: 201 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30216620626 Hoàng Xuân Toàn JOU 435 A K30VTD

2 30206655333 Nguyễn Phùng Kim Trâm JOU 435 A K30VTD Nợ HP

3 30204646363 Phạm Nguyễn Bảo Trân JOU 435 A K30VTD

4 30206652559 Nguyễn Bảo Trân JOU 435 A K30VTD Nợ HP

5 30208129186 Cái Huỳnh Huyền Trân JOU 435 A K30VTD

6 30206641565 Vũ Tố Trinh JOU 435 A K30VTD

7 30206655338 Trần Thị Mỹ Trinh JOU 435 A K30VTD

8 30216653496 Phan Tiến Trọng JOU 435 A K30VTD Nợ HP

9 30206629173 Huỳnh Thị Thanh Vân JOU 435 A K30VTD

10 30216622332 Trần Duy Việt JOU 435 A K30VTD

11 30206620857 Bùi Phương Vy JOU 435 A K30VTD

12 30206655368 Nguyễn Hoàng Tường Vy JOU 435 A K30VTD

13 30204628487 Nguyễn Như Ý JOU 435 A K30VTD

14 30206631329 Nguyễn Vĩ Mỹ An JOU 435 E K30VTD Nợ HP

15 30206659366 Hoàng Nguyễn Đông An JOU 435 E K30VTD

16 30206625493 Lê Hồng Anh JOU 435 E K30VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 435 (A-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Điện Tử  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 435

Thời gian:  09h30 - 09/10/2026                Phòng: 205 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30208226106 Trần Thị Minh Ánh JOU 435 E K30VTD

2 30216147711 Trần Gia Bảo JOU 435 E K30VTD

3 30216624561 Bùi Vương Quốc Bảo JOU 435 E K30VTD

4 30216628920 Thái Trần Gia Bảo JOU 435 E K30VTD

5 30206621737 Nguyễn Thị Bích Châu JOU 435 E K30VTD

6 30206624324 Trần Lương Hạ Châu JOU 435 E K30VTD

7 30206631102 Lương Mai Châu JOU 435 E K30VTD

8 30214532595 Lâm Quang Cư JOU 435 E K30VTD

9 30216645620 Trần Công Danh JOU 435 E K30VTD Nợ HP

10 30206655118 Bùi Thị Thanh Dung JOU 435 E K30VTD

11 30210261023 Đinh Hùng Dũng JOU 435 E K30VTD

12 30206655122 Đoàn Thị Mỹ Duyên JOU 435 E K30VTD

13 30206655124 Sô Thị Mỹ Duyên JOU 435 E K30VTD

14 30206629130 Dương Hoàng Hương Giang JOU 435 E K30VTD

15 30206629835 Phùng Thủy Hiền Giang JOU 435 E K30VTD

16 30206633409 Nguyễn Thị Hương Giang JOU 435 E K30VTD

17 30206638838 Tạ Văn Bảo Giang JOU 435 E K30VTD

18 30206664782 Huỳnh Thị Hà Giang JOU 435 E K30VTD Nợ HP

19 30206623667 Hồ Ngọc Bảo Hân JOU 435 E K30VTD

20 30206626593 Nguyễn Thị Thanh Hân JOU 435 E K30VTD

21 30206659449 Nguyễn Thị Diệu Hằng JOU 435 E K30VTD

22 30216664150 Nguyễn Hữu Hiền JOU 435 E K30VTD

23 30206622247 Nguyễn Thị Hồng Hoa JOU 435 E K30VTD

24 30206659468 Trần Thị Mỹ Hòa JOU 435 E K30VTD Nợ HP

25 30216624831 Nguyễn Thanh Hưng JOU 435 E K30VTD

26 30206638140 Nguyễn Thu Hương JOU 435 E K30VTD

27 30216655163 Nguyễn Tuấn Huy JOU 435 E K30VTD
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6/13

HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 435 (A-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Điện Tử  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 435

Thời gian:  09h30 - 09/10/2026                Phòng: 210 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30216655177 Lê Bá Nhị Khang JOU 435 E K30VTD

2 30206123087 Nguyễn Hoàng Hiếu Kiên JOU 435 E K30VTD

3 30216639941 Trần Trung Kiên JOU 435 E K30VTD

4 30216659493 Huỳnh Anh Kiệt JOU 435 E K30VTD

5 30206655189 Lưu Thị Thúy Kiều JOU 435 E K30VTD

6 30206633799 Hồ Hồng Lê JOU 435 E K30VTD

7 30206652837 Hà Thị Lệ JOU 435 E K30VTD

8 30206659506 Lê Thùy Linh JOU 435 E K30VTD

9 30206659509 Nguyễn Thùy Linh JOU 435 E K30VTD

10 30216664426 Trần Việt Long JOU 435 E K30VTD

11 30216655205 Nguyễn Văn Lưu JOU 435 E K30VTD

12 30206649876 Phạm Thị Cẩm Ly JOU 435 E K30VTD

13 30206659524 Trần Thị Khánh Ly JOU 435 E K30VTD

14 30206634517 Đào Thị Mẫn JOU 435 E K30VTD

15 30216651352 Vũ Trịnh Út Mạnh JOU 435 E K30VTD

16 30216655208 Trần Duy Mạnh JOU 435 E K30VTD
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7/13

HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 435 (A-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Điện Tử  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 435

Thời gian:  09h30 - 09/10/2026                Phòng: 211 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206640658 Phan Thùy Mơ JOU 435 E K30VTD

2 30206659537 Trần Nguyễn Trà My JOU 435 E K30VTD

3 30206659540 Tống Thị Mỹ Na JOU 435 E K30VTD

4 30206629007 Văn Thị Thúy Nga JOU 435 E K30VTD

5 29206365829 Hoàng Thị Ngân JOU 435 E K29VBC

6 30206644783 Trần Hoàng Ngân JOU 435 E K30VTD

7 30208260756 Nguyễn Thị Ngọc JOU 435 E K30VTD

8 30206650710 Ngô Thị Thảo Nguyên JOU 435 E K30VTD

9 30206659569 Vũ Thái Bình Nguyên JOU 435 E K30VTD

10 30206664291 Trương Thị Hạnh Nguyên JOU 435 E K30VTD

11 30206651148 Lê Thị Thảo Nhi JOU 435 E K30VTD Nợ HP

12 30206655251 Nguyễn Đình Thảo Nhi JOU 435 E K30VTD

13 30206655254 Trần Yến Nhi JOU 435 E K30VTD Nợ HP

14 30206659579 Nguyễn Ngọc Yến Nhi JOU 435 E K30VTD

15 30201161257 Võ Thị Hồng Nhung JOU 435 E K30VTD

16 30206625125 Nguyễn Như Phương JOU 435 E K30VTD

17 30216659614 Nguyễn Công Bảo Quân JOU 435 E K30VTD

18 30206524321 Lê Thị Như Quỳnh JOU 435 E K30VTD

19 30206623990 Nguyễn Võ Nhật Quỳnh JOU 435 E K30VTD

20 30206626089 Võ Ngọc Diễm Quỳnh JOU 435 E K30VTD

21 30206651826 Dương Thúy Quỳnh JOU 435 E K30VTD

22 30206655292 Phan Thị Diễm Quỳnh JOU 435 E K30VTD

23 30206659625 Lương Thị Như Quỳnh JOU 435 E K30VTD

24 28216600289 Phan Thế Sơn JOU 435 E K28VTD

25 28216640542 Trần Phụng Sơn JOU 435 E K28VTD Nợ HP

26 31206659726 Nguyễn Thị Thu Sương JOU 435 E K31VTD

27 30216646024 Nguyễn Quang Tân JOU 435 E K30VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 435 (A-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Điện Tử  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 435

Thời gian:  09h30 - 09/10/2026                Phòng: 404 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30216655297 Trần Ngọc Thanh JOU 435 E K30VTD

2 30216659640 Hoàng Sỹ Thanh JOU 435 E K30VTD

3 30206642880 Trần Thị Thanh Thảo JOU 435 E K30VTD

4 30206646587 Phạm Thị Phương Thi JOU 435 E K30VTD

5 30206649061 Phan Thị Ánh Thi JOU 435 E K30VTD

6 30206625835 Lê Thuỷ Anh Thư JOU 435 E K30VTD

7 30206653748 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ JOU 435 E K30VTD Nợ HP

8 30206641705 Nguyễn Minh Thùy JOU 435 E K30VTD

9 30216663452 Nguyễn Văn Tiên JOU 435 E K30VTD

10 30216655324 Phan Văn Tín JOU 435 E K30VTD

11 30218150071 Vũ Xuân Trường JOU 435 E K30VTD

12 30206655349 Đặng Diệu Tú JOU 435 E K30VTD

13 30206663962 Trần Thị Cẩm Tú JOU 435 E K30VTD

14 30216659702 Đinh Tuấn Tú JOU 435 E K30VTD

15 30206655355 Phạm Ngọc Tuyền JOU 435 E K30VTD Nợ HP

16 30206623888 Trần Thị Tố Uyên JOU 435 E K30VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 435 (A-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Điện Tử  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 435

Thời gian:  09h30 - 09/10/2026                Phòng: 405 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206655356 Huỳnh Thị Thục Uyên JOU 435 E K30VTD

2 30206655357 Nguyễn Thị Phương Uyên JOU 435 E K30VTD Nợ HP

3 30206655359 Tưởng Hoàng Phương Uyên JOU 435 E K30VTD

4 30202720915 Ngô Thị Kiều Vy JOU 435 E K30VTD

5 30206623254 Huỳnh Khánh Vy JOU 435 E K30VTD

6 30206626086 Phan Thị Tuyết Vy JOU 435 E K30VTD

7 30206645192 Lê Thoại Vy JOU 435 E K30VTD

8 30206651459 Nguyễn Thị Tường Vy JOU 435 E K30VTD

9 30206652022 Nguyễn Tường Vy JOU 435 E K30VTD

10 30204626244 Nguyễn Ngọc Như Ý JOU 435 E K30VTD

11 30206649641 Nguyễn Kiều Ngọc Yến JOU 435 E K30VTD

12 30206653791 Lê Thị Kim An JOU 435 G K30VTD

13 30216640434 Nguyễn Thành An JOU 435 G K30VTD

14 31206621813 Trần Thị Hoài An JOU 435 G K31VTD

15 31216668014 Trần Quốc An JOU 435 G K31VTD

16 30206634529 Đoàn Trần Hoàng Ân JOU 435 G K30VTD

17 30206626420 Huỳnh Hồng Anh JOU 435 G K30VTD Nợ HP

18 30206655101 Phạm Lê Trâm Anh JOU 435 G K30VTD

19 30216644291 Nguyễn Văn Anh JOU 435 G K30VTD

20 30216655097 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh JOU 435 G K30VTD

21 30206659385 Nguyễn Thị Thu Ba JOU 435 G K30VTD

22 30206622376 Nguyễn Thị Yến Chi JOU 435 G K30VTD

23 30208226351 Nguyễn Ngọc Linh Chi JOU 435 G K30VTD

24 30216655114 Nguyễn Trần Công Chương JOU 435 G K30VTD

25 30216649689 Nguyễn Thành Danh JOU 435 G K30VTD

26 30212361481 Đặng Văn Đạt JOU 435 G K30VTD

27 30216663504 Nguyễn Ngọc Quốc Đạt JOU 435 G K30VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 435 (A-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Điện Tử  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 435

Thời gian:  09h30 - 09/10/2026                Phòng: 501 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206664703 Phạm Huỳnh Khánh Đoan JOU 435 G K30VTD

2 30216659432 Nguyễn Anh Đức JOU 435 G K30VTD

3 30206655119 Nguyễn Thị Phương Dung JOU 435 G K30VTD

4 30216655120 Hoàng Tuấn Duy JOU 435 G K30VTD

5 30216664812 Nguyễn Đức Duy JOU 435 G K30VTD

6 30206627111 Thái Thị Ngọc Giang JOU 435 G K30VTD

7 30206655133 Lê Nguyễn Trúc Giang JOU 435 G K30VTD

8 30206655138 Nguyễn Huỳnh Thu Giàu JOU 435 G K30VTD

9 31206376490 Hồ Thị Hà JOU 435 G K31VBC

10 30216155388 Lê Lê Nhật Hậu JOU 435 G K30VTD Nợ HP

11 30214339144 Nguyễn Hiếu JOU 435 G K30VTD

12 30206655152 Nguyễn Thị Hòa JOU 435 G K30VTD

13 30212364665 Hồ Phước Huy Hoàng JOU 435 G K30VTD

14 30216659472 Nguyễn Đức Duy Hoàng JOU 435 G K30VTD

15 30216644774 Bùi Đức Hộp JOU 435 G K30VTD

16 30206664829 Trương Thị Hương JOU 435 G K30VTD

17 30216655160 Lê Quang Huy JOU 435 G K30VTD Nợ HP

18 30206655166 Đào Thị Thu Huyền JOU 435 G K30VTD

19 29211458345 Nguyễn Trường Khải JOU 435 G K30VTD

20 30216630067 Nguyễn Nhật Khánh JOU 435 G K30VTD Nợ HP

21 30216655183 Nguyễn Đăng Khoa JOU 435 G K30VTD

22 30216659491 Huỳnh Trung Kiên JOU 435 G K30VTD

23 30206359323 Nguyễn Thị Đan Lê JOU 435 G K30VTD

24 30204624420 Trương Trần Diệu Linh JOU 435 G K30VTD

25 30206155395 Đinh Thị Mỹ Luận JOU 435 G K30VTD

26 30206144072 Nguyễn Thị Mỹ Ly JOU 435 G K30VTD

27 30214143001 Nguyễn Thị Yến Ly JOU 435 G K30VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 435 (A-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Điện Tử  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 435

Thời gian:  09h30 - 09/10/2026                Phòng: 502 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30208251475 Nguyễn Thị Trúc Mai JOU 435 G K30VTD

2 30204655711 Trần Kiều Ngọc Minh JOU 435 G K30VTD

3 30204655715 Nguyễn Ngọc Hà My JOU 435 G K30VTD

4 30206654101 Trần Ngọc Giáng My JOU 435 G K30VTD

5 30216163658 Nguyễn Bình Quốc Mỹ JOU 435 G K30VTD Nợ HP

6 30204641510 Huỳnh Thị Châu Na JOU 435 G K30VTD Nợ HP

7 30206645744 Nguyễn Thị Kiều Na JOU 435 G K30VTD

8 30206627843 Trần Thị Hậu Nga JOU 435 G K30VTD Nợ HP

9 30206649990 Trần Thị Thu Nga JOU 435 G K30VTD

10 30206650225 Hồ Thị Thúy Nga JOU 435 G K30VTD

11 30216627546 Hồ Thanh Nghĩa JOU 435 G K30VTD

12 30216655229 Trần Văn Nghĩa JOU 435 G K30VTD Nợ HP

13 30206625549 Phạm Thị Trúc Nguyên JOU 435 G K30VTD

14 30206625562 Trần Thảo Nguyên JOU 435 G K30VTD

15 30216620193 Nguyễn Lê Bảo Nguyên JOU 435 G K30VTD Nợ HP

16 30206655238 Nguyễn Trần Minh Nguyệt JOU 435 G K30VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 435 (A-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Điện Tử  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 435

Thời gian:  09h30 - 09/10/2026                Phòng: 503 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206659571 Nguyễn Thị Ngọc Nhạn JOU 435 G K30VTD

2 30203780230 Lê Hoàng Ý Nhi JOU 435 G K30VTD

3 30206622378 Nguyễn Thị Yến Nhi JOU 435 G K30VTD

4 30206655247 Lê Nguyễn Tuyết Nhi JOU 435 G K30VTD

5 30206622360 Mai Nguyễn Quỳnh Như JOU 435 G K30VTD

6 30206630914 Trương Tâm Như JOU 435 G K30VTD Nợ HP

7 30206633895 Nguyễn Ngô Hải Như JOU 435 G K30VTD

8 30206664989 Huỳnh Bảo Như JOU 435 G K30VTD

9 30206622390 Huỳnh Mai Quỳnh Nhung JOU 435 G K30VTD

10 30206664699 Nguyễn Dương Ngọc Nhung JOU 435 G K30VTD

11 30206659600 Nguyễn Thị Kiều Oanh JOU 435 G K30VTD

12 30206621206 Nguyễn Hoàng Quế Phương JOU 435 G K30VTD

13 30206655274 Nguyễn Lan Phương JOU 435 G K30VTD

14 30216653612 Hồ Văn Quảng JOU 435 G K30VTD

15 30206664008 Trần Nguyễn Tố Quyên JOU 435 G K30VTD

16 30216659633 Lê Văn Minh Sơn JOU 435 G K30VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 435 (A-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Điện Tử  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 435

Thời gian:  09h30 - 09/10/2026                Phòng: 505 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204625363 Phạm Minh Vy Thảo JOU 435 G K30VTD

2 30216621402 Nguyễn Bá Thi JOU 435 G K30VTD

3 30214641920 Lê Vũ Phúc Thiện JOU 435 G K30VTD

4 30216623050 Nguyễn Văn Thịnh JOU 435 G K30VTD

5 30204655818 Trịnh Minh Thư JOU 435 G K30VTD

6 30216646305 Nguyễn Trí Thức JOU 435 G K30VTD

7 30206647781 Nguyễn Võ Phương Thuỳ JOU 435 G K30VTD

8 30206659665 Huỳnh Thị Thu Thủy JOU 435 G K30VTD

9 30206521788 Lê Hoàng Nhật Tiên JOU 435 G K30VTD Nợ HP

10 30216652235 Nguyễn Trung Tiến JOU 435 G

11 30216655323 Nguyễn Đăng Tiến JOU 435 G K30VTD

12 30216655327 Võ Song Toàn JOU 435 G K30VTD

13 30204660321 Nguyễn Thị Ngọc Trâm JOU 435 G K30VTD Nợ HP

14 30206639344 Đỗ Mai Thùy Trâm JOU 435 G K30VTD

15 30216655341 Bùi Văn Ngọc Trọng JOU 435 G K30VTD

16 30216640620 Hồ Công Trung JOU 435 G K30VTD

17 30206655350 Lưu Thị Thanh Tú JOU 435 G K30VTD

18 30216655352 Nguyễn Thành Tuấn JOU 435 G K30VTD

19 30206648997 Nguyễn Lê Thảo Uyên JOU 435 G K30VTD

20 30206629589 Hoàng Yến Vi JOU 435 G K30VTD

21 30212764402 Nguyễn Văn Hoàng Việt JOU 435 G K30VTD

22 30216648909 Đoàn Ngọc Vinh JOU 435 G K30VTD

23 30206627204 Hồ Ngọc Yến Vy JOU 435 G K30VTD

24 30206655374 Phan Thị Thảo Vy JOU 435 G K30VTD

25 29206637483 Trần Đỗ Tiểu Yến JOU 435 G K29VTD
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